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Lễ vía Đức Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn	                         HP

BƯỚC ĐẠI THỪA CỐ VƯỢT LẦN LÊN
THI
Nhẹ lướt đường mây hộ giá loan,[footnoteRef:1] [1:  Giá loan: gốc chữ Hán là loan giá 鸞駕 (xe của vua), ở đây là xe cho tiên đi. ] 

Chào chư Thiên mạng tại trung đàn,
Tu công lập đức dường bao nhỉ,
Để được Từ Tôn phước huệ ban.
VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU. Bản Tỷ[footnoteRef:2] chào chư Thiên ân hướng đạo, chào mừng các em đạo tâm nam nữ. [2:  Bản (bổn) 本 là chữ mà cá nhân (hay cơ quan, doanh nghiệp) ngày xưa tự xưng: quan chức tự xưng “bản quan”/ “bản chức”; tờ báo xưng “bản báo”; quán tiệm xưng “bổn tiệm”/ “bổn quán”. Ở đây “bản tỷ” chỉ là “tỷ” (chị).] 

Giờ này, Bản Tỷ hộ giá Mẫu Hoàng giáng lâm để ban ơn cho chư Thiên ân hướng đạo cùng toàn thể con cái của Mẹ trong ngày lễ Trung thu.
(…) Lâu quá không có dịp hầu chuyện cùng các em. Nhân giờ này giá loan chưa đến, Bản Tỷ thân mật đôi lời gởi gắm lại các em Thiên ân hướng đạo và toàn thể các em nam nữ. Mời các em ngồi tạm trong giây phút. Xin gọi nhau chị em như tự thuở nào cho vui vẻ các em nhé.
(…)
Này các em! Điều mà Bản Tỷ muốn phân bày với các em hôm nay không chi lạ, cũng trong trách nhiệm phổ thông giáo lý của em, hay nói đúng hơn là Chị muốn nói kỹ lại về những lần đã chỉ dạy trước của các Đấng và của Chị.
Em ôi! Như các em đã biết, Đạo là danh từ gượng đặt để biểu thị một khí thể bao la trùm khắp.[footnoteRef:3] Trời đất vạn vật mỗi mỗi đều do khí thể ấy làm sự sống phát động vận hành, từ lớn nhất là vũ trụ, nhỏ nhất là hạt vi trần, đều là Đạo cả. [3:  Đạo Đức Kinh (chương 25):  “Ngô bất tri kỳ danh, tự chi viết Đạo.” 吾 不 知 其 名, 字 之 曰 道 (Ta không biết tên của nó, bèn đặt tên nó là Đạo). Thanh Tĩnh Kinh: “Ngô bất tri kỳ danh, cưỡng danh viết Đạo.” 吾 不 知 其 名, 強 名 曰 道 (Ta không biết tên của nó, bèn gượng đặt tên nó là Đạo).] 

[bookmark: VNS0001]Thế nên người hành đạo là sửa đoan những điều sai thô và hành đúng cái Đạo tự hữu của con người cho hợp Thiên lý, nhơn tâm. Kể những điều thành bại bĩ thới, đối với người có Đạo, đó là lẽ tự nhiên, mà bổn phận con người là tùy thời góp tay dựng xây thế cuộc. Phương chi mọi sự mọi vật trên cõi đời, không có vật gì sinh diệt mà không có nguyên nhân. Đã có nguyên nhân là có khởi thỉ và kết chung. Người tỏ sáng đạo Thường biết lạc quan để sẵn sàng xây dựng cảnh đời bi quan trước mắt. Dù ít hay nhiều cũng đã thị hiện được cái đức của Trời đất trong lý Đạo vận hành. Phật thường gọi là tâm vô sai biệt, vô phân biệt. Tiên gọi là đạo Thường. Nho dạy đó đạo Trung Dung hay Trung Hòa cũng thế.
[bookmark: VNS0002][bookmark: VNS0003]Trong sứ mạng của người Thiên ân hướng đạo hiện tại là thực hiện Tam giáo quy nguyên, ngũ chi phục nhứt, thì những điều Chị vừa bày tỏ cũng không khác, hẳn các em đã nắm vững. Người hành đạo luôn luôn thong dong, dù có sống trong cảnh tần phiền bận rộn, nhưng có ai chiếm được lòng tự do tự hữu của mình đâu. Ngược lại, nếu tự đặt mình vào một khuôn mẫu bán mua đổi chác thì cảnh thành bại nhục vinh đó là chuyện thường.
Chị nói thế, các em ý thức mà giúp đời và chuẩn bị hành trang cho đoàn sau tiến bước mang Đạo vào đời.
Các em biết những hành trang đó chưa các em? Các em hãy suy gẫm. Cao Triều Tiền Bối đã dạy các em tu học là để hành đạo chớ không phải tu học là để bi quan ẩn dật, khoác áo thiết giáp là để xông pha vào bể khổ rừng thâm, chớ không phải khoác thiết giáp để trốn đời, nhưng không bị vòng danh lợi kềm tỏa buộc ràng, sau khi tròn nhiệm vụ lại ung dung tiêu sái.
Những hàng Giáo Tổ, bậc Thánh nhơn ngày xưa chứng đắc chính quả tối tri là thế đó.
Điều thứ hai là đức tin. Đây là phần rất quan trọng. Thì giờ giới hạn, Chị nói đại ý, các em tự lãnh hội.
Các em đặt trọn niềm tin vào Thượng Đế, vào các Đấng Thiêng Liêng qua linh cơ diệu bút để giác ngộ khải mê, giúp các em thức tỉnh tiến bước hành đạo phản bổn hoàn nguyên, Chị cho là đúng. Đó là phần hướng lên. Còn phần hướng nội là tự xem chính mình có thật sự tin hay không. Đã tin thì chính mình là Đạo, phải thay Trời mà vận hành tự cường bất tức. Có như vậy các em mới thực hiện được sứ mạng, hay nói rõ hơn là các em- mỗi người Thiên ân hướng đạo- phải tự nhận trách nhiệm của mình. Thánh ngôn thánh giáo là kim chỉ nam để chỉ đường dẫn lối. Tự mỗi các em phải ý thức mà hành sự.
Các em cũng đừng băn khoăn về việc nhiều cơ bút khác nhau. Điều đó các Đấng Thiêng Liêng đã dạy trước rồi, tùy theo căn cơ của mỗi người. Nếu các em thấy tự tin tự túc thì chớ tìm đến, bằng nếu thấy thiếu chi ngoài đạo lý thì tùy duyên phận của mỗi người, dầu Nam Tào Bắc Đẩu cũng không ngăn được.
Thôi, Đức Mẹ sắp đến, các em thành tâm nghinh tiếp. (...)
TIẾP ĐIỂN
Mẹ linh hồn các con. Mẹ mừng các con nam nữ.
Vừa qua, trong Hội Công Đồng Tam Giáo, Đông Phương Lão Tổ và Giáo Tông Thái Bạch có trình tấu về công phu, công quả của các con. Mẹ rất vui mừng, thỉnh Ngọc Sắc Chí Tôn Thượng Đế, nhân đại lễ Trung Thu Hội Yến Bàn Đào, Mẹ sẽ ban ơn cho các con nam nữ các khóa tu trong năm Kỷ Mùi. Mẹ miễn lễ, các con đồng an tọa.
[bookmark: VNS0005]Nhìn các con lo tu lo học, lo lập đức bồi công tùy phạm vi sở năng sở hữu mà Mẹ vui. Mẹ ban ơn cho các con tịnh viên từ Cơ Quan đến các tịnh trường Thánh thất Thánh tịnh trong hai đợt tịnh liên hoàn và trọn khóa tịnh Hạ chí. Các con rất lòng thành kính, dầu còn một đôi chút sơ sót lỗi lầm do phóng tâm vọng niệm, phàm ý dấy lên, nhưng cũng được chư Thiên Hộ Pháp hoan hỷ không ghi vào phúc khải. Mẹ nói để các con vui mừng mà trau giồi cho toàn vẹn.
Phần các con có trách nhiệm trong Ban Cai quản các Thánh thất đã ý thức nhận lấy trách nhiệm góp phần giám hộ tịnh trường để khóa tu viên mãn, Mẹ để lời ngợi khen và ban ơn cho các con. Các con biết được ơn, hãy dọn mình để đồng hành trong đường Thiên đạo, giục vó Đại thừa khắp nẻo trần gian. Tuổi đời không chờ đợi các con, hãy cố gắng công phu công quả.
Tiếp theo, Mẹ ban ơn cho các con đã dự khóa Thu phân, một khóa tu đầy đủ ý nghĩa trên tiền đồ Đại Đạo, một ý thức về sự tu chứng cho hàng hướng đạo chơn tu. Phần này Bác Nhã Thiền Sư cũng đã dạy ít nhiều cho các con Thánh Hội, Cơ Quan cùng hiểu. Mẹ để lời ban ơn tất cả đôi bên. Các con tiếp tục siêng tu siêng học giúp đỡ người đời, làm sáng điểm Đạo tự hữu của họ. Đó là sứ mạng Thiên ân chấp trì quyền pháp của con đó vậy.
Mẹ ban ơn cho các con lớp Dự Bị Tiến Đạo, phải cố gắng siêng năng tu học về đạo hạnh tác phong và chí ham tu cầu Đạo. Đừng thấy cửa đạo pháp Đại thừa vào ra dễ dàng mà mang trọng tội nghe các con.
Phần các con Nhị Cơ Tiến Đạo, Mẹ mừng và khuyên các con học phải hiểu. Có hiểu lý uyên thâm của đạo pháp thì tâm mới kiên thật trì hành.
Đây Mẹ ban cho các con quả đào tiên cùng quỳnh tương tửu để đến giờ thiết yến các con đồng hội yến.
Muôn cánh hoa sen trổ cõi đời,
Nhờ bùn sen mới được xinh tươi,
Gương sen khiết tịnh, hương sen nức,
Phiền não bồ đề cũng thế thôi.
THI
Đất phiền não bồ đề vun xới,
Lìa thế gian sao tới niết bàn,
Vào đời nhục thể phải mang,
Muốn sang bể khổ nhờ thoàn rước đưa.
Thang tiến hóa con vừa cất bước,
Bước Đại thừa cố vượt lần lên,
Biết tu tánh Đạo chí bền,
[bookmark: VNS0006]Có giồi trau mới trở nên ngọc lành.
Cõi hậu thiên thân sanh vào đó,
Điểm tiên thiên sẵn có nơi thân,
Là mầm sống, là nguyên thần,
Là Trời, là Đạo, là Nhân của người.
Biết đặng rồi con ôi ráng giữ,
Giữ đừng cho các thứ nhiễm ô,
Lục căn thanh tịnh bày phô,
Đừng đem vọng ý mà tô điểm vào.
Hễ một niệm khơi màu trần tục,
Tham sân si giây phút dấy loàn,[footnoteRef:4] [4:  Loàn: loạn, đọc loàn cho hợp luật bằng trắc.] 

Đậy che một ánh linh quang,
Che mờ chơn tánh lớp màn vô minh.
Con còn chẳng biết mình đâu đấy,
Thì làm sao con thấy tội tình,
Thế nên lịch kiếp tử sinh,[footnoteRef:5] [5:  Lịch: trải qua. Lịch kiếp tử sinh: trải qua bao kiếp luân hồi sinh tử.] 

Đa mang nghiệp lực tiến trình khó khăn.
Kỳ ân xá vô ngần duyên phước,
Một kiếp tu mà được đắc thành,
Thoát vòng hệ lụy tử sanh,
Nghiệp xưa trả dứt, quả lành kết tinh.
Vào tịnh thất dọn mình tu luyện,
Chốn thiền phòng cải tiến dục tâm,
Ngó nghe nói tưởng vững cầm,
Thu vào hang trống mà tầm chủ ông.
Thiền là tâm huyền công luyện kỷ,
Tâm là thần nhứt lý dung thông,
Ở trần chẳng dính bụi hồng,[footnoteRef:6] [6:  Bụi hồng: chữ Hán là hồng trần 紅塵, tức cuộc đời, cõi trần gian, cõi thế gian. Trần 塵: bụi.] 

Ở trong sinh diệt thoát vòng diệt sinh.
Chủ tình thức tâm linh chiếu diệu,
Thấu suốt điều thọ yểu cùng thông,
Tự do tự tại thong dong,
Vào ra thấy tánh chơn không hiện bày.
Đó cũng là bổn lai diện mục,
Cội rễ người chẳng chút chi li,
Thù đồ vạn tượng đồng quy,
Trời người một đạo chấp trì một tâm.
Cõi nê hoàn Mẹ châm cúc tửu,
Vào Cao Đài Mẹ trụ sanh quang,
Rồi con đến đó hội bàn,
Đủ đầy sức sống vững vàng độ nhân.
(…)
Mẹ ban ơn cho các con hộ tịnh ẩm thực trù phòng đã có tâm lành ý đẹp trong sự hy sinh giúp bạn, dầu là công quả nhỏ nhưng rất đáng ngợi khen. Mẹ mừng cho các con.
Mẹ ban ơn cho mấy đứa nhỏ, tuy chúng nó còn khờ, không được nhiều công trình công quả như các con, nhưng với lòng trong trắng chí thành đã vẽ nên lời thơ giọng hát để hiến dâng lên cho Mẹ. Mẹ rất cảm động và ban ơn cho các ấu nhi.
(…)
Tiếp theo đây, Mẹ ban ơn cho các con trước Yến Bàn Đào.
PHÚ
Thu Kỷ Mùi các con đồng tâm hiệp sức,
Sắp lễ nghi muôn thức hiến dâng,
Cũng không quên những con bạc phước vô phần,
Đem chia sớt tình thương cho mọi kẻ.
Mặc dù đôi cánh én không đem lại một mùa xuân đầy mát mẻ,
Nhưng đó cũng là báo hiệu tiết xuân sang,
Cho hành nhân góp nhặt cánh mai vàng,
Cho lữ khách biết đông sắp tàn cơn giá rét.
Yến Bàn Đào các con đã đem trần thiết,
Có rượu trà bánh mứt với hương đăng,
Có quả hoa đủ sắc, có cỗ bàn,
Có đủ mặt nữ nam lớn bé.
Có các nơi quây quần về cúng lễ,
Có thi văn kinh kệ ngâm nga,
Có tình thương chan sẻ hiệp hòa,
Mẹ chứng lễ và Cửu Nương tiếp lễ.
Có Tiên Phật chín trùng hộ vệ,
Có Tiền Khai Đại Đạo tôn linh,
Có chơn linh phụ mẫu các trẻ đã viên thành,[footnoteRef:7] [7:  Viên thành 圓 成: thành tựu viên mãn, thành công trọn vẹn.] 

Đồng triều lễ [footnoteRef:8] trước thảm xanh hội yến. [8:  Triều lễ 朝 禮: bái kiến và thi lễ.] 

Hội Bàn Đào tượng trưng cho vòng luân chuyển,
Một chu kỳ trái chín với mùa thu,
Để gợi lòng các trẻ ráng lo tu,
Cơ sàng sảy phân phàm lọc thánh.
[bookmark: VNS0007]Phải cố gắng trau giồi đức hạnh,
Phải kiên trì tu tánh tu tâm,
Trước là lo tự độ lấy nhơn thân,[footnoteRef:9] [9:  Trước là tự độ bản thân mình.] 

Và tế độ tha nhân trong bể hoạn.[footnoteRef:10] [10:  Tế độ 濟 渡: cứu giúp. Tha nhân 他 人: người khác. Bể hoạn: bể khổ, chữ Hán là hoạn hải 患 海. Chữ hoạn 患 này (như trong bệnh hoạn, hoạn nạn) khác với chữ hoạn 宦 (làm quan, thái giám): hoạn quan 宦 官 (thái giám), hoạn lộ 宦 路 = hoạn đồ 宦 途 (đường công danh, quan lộ), hoạn hải 宦 海 (chốn quan trường).] 

Hội Yến để nhớ con còn sứ mạng,
Là Thiên ân gánh đạo bước vào đời,
Thức tỉnh người trong biển khổ chơi vơi,
Sống cõi tạm cuộc đời sớm tối.
Nếu đời chẳng đắm chìm trong tội lỗi,
Nếu đời không lặn lội chốn mê tân,[footnoteRef:11] [11:  Mê tân 迷 津: bến mê (Tân 津: bờ bến, bến đò), trái nghĩa là giác ngạn 覺 岸 (bờ giác ngộ). Ngạn 岸 là bờ sông bờ biển. Mê muội ví như sông biển, từ bến mê vượt tới bờ bên kia (đáo bỉ ngạn 到 彼 岸) tức là giác ngộ, cho nên đáo bỉ ngạn (tới bờ kia) có nghĩa là giác ngộ.] 

Nếu đời không đắm đuối kiếp trầm luân,
Thì Thượng Đế có sắp chi hàng Thiên ân sứ mạng.
Đêm tăm tối mới cần dùng ánh sáng,
Bịnh ngặt nghèo mới cần vạn bóng lương y,
Lúc thiên tai mới mong đợi kẻ cứu nguy,
Khi mạt pháp mới cầu chơn truyền chánh pháp.
Muốn giải thoát con phải giải trừ nghiệp chấp,
Muốn huyền đồng con phải vô ngã vô nhân,
Muốn phối Thiên phải gột rửa lòng trần,[footnoteRef:12] [12:  Huyền đồng = phối thiên: tiểu linh quang trở về hòa nhập khối Đại Linh Quang, muốn vậy thì phải có tâm vô sai biệt, không chấp ngã (tự ngã, cái tôi) và không chấp nhân (tha nhân, người khác), nên gọi là vô ngã vô nhân.] 

Muốn tịch diệt đủ đầy nhân trí dũng.[footnoteRef:13] [13:  Tịch diệt 寂 滅: dứt bỏ mọi ràng buộc của thế gian để vào cõi niết bàn (Nirvāna). Đó là dịch ý của thuật ngữ Nirvāna (niết bàn): Kỳ thể tịch tĩnh, ly nhất thiết chi tướng, cố vân tịch diệt 其 體 寂 靜 離 一 切 之 相 故 云 寂 滅 (thân thể vắng lặng, rời bỏ mọi tướng [thế gian] cho nên gọi là tịch diệt). Do đó tịch diệt cũng hiểu là cõi niết bàn.] 

Nhân là thương khắp muôn loài vạn chủng,
Không biệt phân nòi giống lạ hay quen,
Cũng không chia cao thấp sang hèn,
Thương kẻ ghét mình mà lo tế độ.
Trí là biết tri hành mà thoát khổ,
Biết lòng người và biết chỗ thị phi,
Biết những gì phải, trái bỏ đi,
Biết tiến thoái, biết tùy doi nương vịnh.[footnoteRef:14] [14:  Doi: doi đất là chỗ đất nhô ra dọc sông biển. Vịnh: chỗ từ bờ biển thụt vô đất liền. Tùy doi nương vịnh: uyển chuyển tùy hoàn cảnh.] 

[bookmark: VNS0008]Dũng là dám chế kềm vọng tính,
Dám đoạn trừ bất chính nơi tâm,
Dám hy sinh vì đạo nghiệp mà làm,
Dám chuyển hóa lòng tham sân si dục.
Các con rất hữu duyên mà được dự Yến Bàn Đào với Mẹ và chư Thiên. Mẹ nhìn lại còn những con khác chưa được như các con, lòng Mẹ rất thương xót. Chúng nó thiếu mọi phương tiện để đến với Mẹ như các con. Thế nên trong giờ dự yến, các con hãy để giây phút lắng đọng tâm tư hướng về những con ấy.
Mẹ dạy bao nhiêu đủ rồi, các con hãy giữ lòng thanh tịnh mà dự yến cùng chư Phật Tiên. 
(…)
Lời sau cùng, Mẹ nhắc nhở các con giữ chánh tâm, hành chánh đạo thì sẽ luôn luôn sẵn có một khoảng trống an lành sẵn dành cho các con trong cơ cộng nghiệp. Chỉ sợ các con thiếu đạo đức để hưởng khoảng trống đó mà thôi.
Mẹ ban ơn lành các con.
NGÂM
Các con ghi nhớ mấy lời,
Tu thân hành đạo xây đời Thượng nguơn,
Mây lành muôn trượng đỡ chơn,
Giã từ các trẻ, cung đơn Mẹ về.
Thăng.


